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TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: VNMEETVSDD015123/VSDDBMXX
DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN QUYỀN

Kính gửi: CTCP Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk
Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Dược - Vật tư Y tế Đăk Lăk Loại quyền: MEETST Shareholder's meeting
Mã chứng khoán: VN000000DBM1/DBM Ngày ĐKCC: 17/04/2026
Mã quyền mua: VN000000DBM1/DBM Tỷ lệ phân bổ quyền: ABST-1, CONN-1, CONY-1
Mã chứng khoán bị chuyển đổi (mã chứng khoán mục tiêu):  Tỷ lệ thực hiện: ABST-1, CONN-1, CONY-1

ST
T Họ và tên Mã định dạnh 

NĐT (SID)
Mã nhà đầu 
tư (Investor 

code)
Số ĐKSH Ngày 

cấp Địa chỉ Email Điện thoại Quốc 
tịch

Số lượng chứng khoán nắm giữ Số lượng quyền phân bổ *

Chưa lưu ký Lưu ký Tổng cộng Chưa lưu ký Lưu ký Tổng cộng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I. MÔI GIỚI TRONG NƯỚC
1. Cá nhân

1.1 Bành Thị Ngọc Loan 220315109735428 22031510973542
8 052165014088 19/01/202

2

142 Trần Bình 
Trọng, phường 
Thành Công, thành 
phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk

  Việt 
nam 0 900 900 0 900 900

1.2 Bùi Thị Hoàng Yến 100422200368691 10042220036869
1 240394198 15/06/200

9

27a Nguyễn Thị 
Minh Khai, Buôn 
Ma Thuột, Đăk lăk

 0905952395 Việt 
nam 0 30 30 0 30 30

1.3 Bùi Thị Nghĩa 250225117320165 25022511732016
5 042152000366 30/03/202

1

515 Nguyễn Văn 
Cừ, TP Buôn Ma 
Thuột, Dăk Lăk

 05003866325 Việt 
nam 0 5.200 5.200 0 5.200 5.200

1.4 Bùi Tường Nhật 000101200101082 00010120010108
2 DBM1 26/11/200

3
207 Phú Gia Quận 7 
TP HCM   Việt 

nam 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000

1.5 Bùi Tường Nhật 000101404877596 00010140487759
6

VSDDBMBS1
1

26/11/200
3

207 Phú Gia Quận 7 
TP HCM   Việt 

nam 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000

1.6 Bùi Đức Giang 220523310509805 22052331050980
5 034069016452 12/01/202

2

172 Phan Bội Châu, 
P. Thống Nhất, TP 
Buôn Ma Thuột, 
ĐăkLăk

 0905309901 Việt 
nam 0 540 540 0 540 540

1.7 CHUNG NGỌC LINH 250225217323807 25022521732380
7 079195027762 03/07/202

3

151 Đỗ Ngọc 
Thạnh, Phường 4, 
Quận 11, Thành 
Phố Hồ Chí Minh  

chunglinh07
715@gmail.
com

0795679208 Việt 
nam 0 300 300 0 300 300

1.8 Cao Hải Sơn 100422400834760 10042240083476
0 013170246 09/04/200

9

Tổ 47D, Cụm 7 Phú 
Thượng, Tây Hồ  
Hà Nội

soncunly82
@yahoo.co
m

0914940414 Việt 
nam 0 1.800 1.800 0 1.800 1.800

1.9 Cao Hồng Thái 200624607136444 20062460713644
4 240060614 12/03/201

9

50/8 Nguyễn Kinh 
Chi, thành phố 
Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đăklăk

 0914090410 Việt 
nam 0 40 40 0 40 40

1.10 Cao Văn Chánh 100422100368792 10042210036879
2 245100798 15/08/200

6

151B Hai Bà 
Trưng, phường 
Nghĩa Thành, thị xã 
Gia Nghĩa, tỉnh Đăk 
Nông

 0913448087 Việt 
nam 0 990 990 0 990 990

1.11 DƯƠNG NGỌC TRƯỜNG 250304417366894 25030441736689
4 087082020991 05/09/202

2

TỔ 02 ẤP 2, MỸ 
TÂN, THÀNH 
PHỐ CAO LÃNH, 
ĐỒNG THÁP

duongngotru
ong1982(at)
gmail.com

0913669815 Việt 
nam 0 100 100 0 100 100

1.12 Dương Công Khoa 250106616980139 25010661698013
9 066081003397 09/08/202

1

237/17 Mai Hắc Đế, 
TP Buôn Ma Thuột, 
Dăk Lăk

 0905318781 Việt 
nam 0 365 365 0 365 365

1.13 Dương Hải Quang 240801115532966 24080111553296
6 079094031985 27/11/202

1

418 QUANG 
TRUNG, PHƯỜNG 
10, GÒ VẤP, TP. 
HỒ CHÍ MINH

quang89430
71123(at)g
mail.com

0902135879 Việt 
nam 0 100 100 0 100 100

1.14 Dương Quỳnh Như 240809215648834 24080921564883
4 079194033826 11/08/202

1

19D ĐƯỜNG SỐ 
12, AN LẠC A, 
BÌNH TÂN, 
THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH

kikimickey2
4(at)gmail.c
om

0774795508 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.15 H Huế Ayun 100422500368694 10042250036869
4 240416317 21/12/200

7

Hẻm 34 Trần Nhật 
Duật, Phường Tân 
Lợi, Thành phố 
Buôn Ma Thuột

 0902465558 Việt 
nam 0 450 450 0 450 450

1.16 HOÀNG HUYỀN HẠNH 211122128827155 21112212882715
5 042180000196 20/07/202

1

182 Hào Nam, Cát 
Linh, Đống Đa, Hà 
Nội

huyenhanh9
228(at)gmai
l.com

0961669228 Việt 
nam 0 3.200 3.200 0 3.200 3.200

1.17 HOÀNG HẢI ANH 230405512291317 23040551229131
7 020069001672 29/04/202

1

Số 12/85 Phố Muối, 
Phường Tam 
Thanh, TP.Lạng 
Sơn, Phường Tam 
Thanh, Lạng Sơn, 
Lạng Sơn

namkhanhh
oang16(at)g
mail.com

0913299990 Việt 
nam 0 400 400 0 400 400

1.18 HOÀNG HẢI HÀ 241030216491571 24103021649157
1 020190005631 09/03/202

3

Số 12/85 Phố Muối, 
Phường Tam 
Thanh, Phường 
Tam Thanh, Lạng 
Sơn, Lạng Sơn

hahoanghai1
39@gmail.c
om

0868818190 Việt 
nam 0 600 600 0 600 600

1.19 HOÀNG MINH ĐỨC 240313514506872 24031351450687
2 020093001051 25/04/202

1

53 Lương Văn Tri, 
Thị trấn Bắc Sơn, 
Bắc Sơn, Lạng Sơn

minhducbsls
(at)gmail.co
m

0365288383 Việt 
nam 0 1.100 1.100 0 1.100 1.100

1.20 HOÀNG QUANG MINH 250205517157050 25020551715705
0 079090035331 25/08/202

2

221 Đặng Thùy 
Trâm, P.13, Quận 
Bình Thạnh, tp Hồ 
Chí Minh

93scrt@gma
il.com 0973447750 Việt 

nam 0 1 1 0 1 1

1.21 Hoàng Thị Anh 150123124994980 15012312499498
0 001175035582 17/12/202

4
ĐÔNG XUÂN HÀ 
NỘI

hoangthanh
nhung@gma
il.com

0983048588 Việt 
nam 0 2.698 2.698 0 2.698 2.698

1.22 Hoàng Thị Ngọc Tý 230817613066696 23081761306669
6 038161005943 17/02/202

1

28 Y Wang, 
Phường Eatam, 
Tphố Buôn Ma 
Thuột, Đăk lăk

hoangthingo
cty1961@g
mail.com

0829557202 Việt 
nam 0 1.800 1.800 0 1.800 1.800

1.23 Hoàng Thị Thứ 100422600368154 10042260036815
4 030789568 08/03/198

6

550 Nguyễn Văn 
Cừ, phường Tân 
Lập, TP Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đăk Lăk

 0979128812 Việt 
nam 0 1.800 1.800 0 1.800 1.800

1.24 Hoàng Thị Tuyết 100630503562706 10063050356270
6 240279123 09/01/200

9

Số nhà 39, xã Ea 
Tiêu, huyện Cư 
Kuin, Thành phố 
Buôn Ma Thuột, 
Đăk lăk

  Việt 
nam 0 360 360 0 360 360

1.25 Hoàng Xuân Hiệp 100422300368659 10042230036865
9 240254050 22/12/200

4

218 T5 K9 Phường 
Tân Thành, Thành 
phố Buôn Ma 
Thuột, Đăk lăk

 0932503688 Việt 
nam 0 450 450 0 450 450

1.26 Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh 221123011809466 22112301180946
6 079080023247 02/11/202

1

139 Lý Chính 
Thắng, Phường 
Xuân Hoà, Thành 
phố Hồ Chí Minh

tuananhpurc
haser80@g
mail.com

0963300869 Việt 
nam 0 200 200 0 200 200

1.27 Huỳnh Quốc Trung 100422400144782 10042240014478
2 351237713 21/09/200

6

32/20 Trường 
Chinh, Q. Tân Bình  
TP. HCM

 0913808437 Việt 
nam 0 85 85 0 85 85

1.28 Huỳnh Thị Hoạ My 170412305828125 17041230582812
5 240581129 22/04/201

4

Nhà thuốc Doanh 
Nghiệp số 6, Km 
38, Krông Păc, Đăk 
lăk

  Việt 
nam 0 1.260 1.260 0 1.260 1.260

1.29 Huỳnh Thị Thuyết 111219103812526 11121910381252
6 240428909 28/07/201

0
Thị trấn Phước An, 
Krông Păk, Đăk lăk  0904398929 Việt 

nam 0 1.740 1.740 0 1.740 1.740

1.30 Huỳnh Thị Thảo 100422200368727 10042220036872
7 049178011888 25/09/202

2

Hiệu thuốc Buôn 
Đôn,  Thôn Hà Bắc 
- Xã EaWel - 
Huyện Buôn Đôn - 
Tỉnh Đăklăk

HUYNHTH
INHUNGO
C69@GMA
IL.COM

0986994178 Việt 
nam 0 1.080 1.080 0 1.080 1.080

1.31 Huỳnh Văn Lộc 100630303562495 10063030356249
5 240035861 04/03/199

8

148 Nguyễn Thị 
Minh Khai, thành 
phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đăk Lăk

  Việt 
nam 0 60 60 0 60 60

1.32 Huỳnh Văn Ngọc 100422200368696 10042220036869
6 240429428 09/01/198

9

Thôn Lộc Tân, Phú 
Lộc, Krông Năng, 
Đăk lăk

 0989884701 Việt 
nam 0 180 180 0 180 180

1.33 Huỳnh thị Lệ Thủy 100727500097273 10072750009727
3 240825463 28/08/200

2

129/9 Lê Hồng 
Phong P. Tân Tiến - 
Buôn Ma Thuột - 
Đắk Lắk

  Việt 
nam 0 3.090 3.090 0 3.090 3.090

1.34 Hà Thị Kiều Oanh 100422300368677 10042230036867
7 240308331 24/05/200

1

Số 42 quốc lộ 14, 
xã Hòa Thuận, 
thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đăk Lăk

 0908864145 Việt 
nam 0 1.800 1.800 0 1.800 1.800

1.35 Hà Trung Hiếu 220208009390969 22020800939096
9 001203027487 10/05/202

1

P501 E12, Thanh 
Xuân Bắc, Thanh 
Xuân, Hà Nội

hieuha2512
2003@gmai
l.com

0969848169 Việt 
nam 0 100 100 0 100 100

1.36 Hồ Ngọc Giáo 100422600368656 10042260036865
6 240248755 17/02/200

5

241 Nguyễn Tất 
Thành, thị trấn Liên 
Sơn, huyện Lăk - 
Đăk Lăk

 0905134228 Việt 
nam 0 1.020 1.020 0 1.020 1.020

1.37 Hồ Thuỵ 100630203562709 10063020356270
9 240217978 10/11/199

9

Tổ dân phố 2, Thị 
trấn Krông năng, 
Đăk lăk

  Việt 
nam 0 900 900 0 900 900

1.38 Hồ Thị Kim Phượng 100422100368738 10042210036873
8 240624808 25/03/199

8

128 Hồ Tùng Mậu, 
phường Tân Tiến, 
TP Buôn Ma Thuột, 
Dăk Lăk

 0935442454 Việt 
nam 0 990 990 0 990 990

1.39 Hồ Thị Tuyết Vân 100630503563064 10063050356306
4 240509358 12/11/200

9

D5 Phan Chu Trinh, 
TP Buôn Ma Thuột, 
Dăk Lăk

  Việt 
nam 0 1.100 1.100 0 1.100 1.100



1.40 Hồ Thức 100422400368623 10042240036862
3 240015601 25/09/200

2

108/7/4 hẻm 2 
Hoàng Hoa Thám, 
tổ 8, phường Tân 
Tiến, TP Buôn Ma 
Thuột, Dăk Lăk

 0914091567 Việt 
nam 0 360 360 0 360 360

1.41 LÊ THANH HÀ 231208112206932 23120811220693
2 038078022546 14/08/202

1

67 Đặng Văn Hỷ, 
Phường Đông 
Quang, Tỉnh Thanh 
Hóa

lethanhha.tn
th@gmail.c
om

0919757965 Việt 
nam 0 500 500 0 500 500

1.42 LÊ THỊ PHƯƠNG TRANG 110926204176712 11092620417671
2 079176003467 29/12/202

4

10/32/7 ĐẤT 
THÁNH, P. 6, Q. 
TÂN BÌNH, TP. 
HCM

trang.ltp@ni
ssin.vn 0903937171 Việt 

nam 0 500 500 0 500 500

1.43 Lê Hồng Thuật 100630403563091 10063040356309
1 240503182 06/07/200

9

118/1 Lê Thị Hồng 
Gấm, TP Buôn Ma 
Thuột, Dăk Lăk

  Việt 
nam 0 150 150 0 150 150

1.44 Lê Hữu Liệu 100630203562311 10063020356231
1 240299009 12/06/200

3

Số nhà 264 Lý 
Thường Kiệt, Buôn 
Ma Thuột, Đăk lăk

  Việt 
nam 0 300 300 0 300 300

1.45 Lê Khắc Minh Tuệ 230821413084793 23082141308479
3 056075001188 22/04/202

1

49B Vân Đồn, 
Phước Hòa, Nha 
Trang, Khánh Hòa

lekhacminht
ue.nt79(at)g
mail.com

0332120269 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.46 Lê Phú Lộc 100630503562712 10063050356271
2 046070008682 09/08/202

1

Thôn Trung Hoà, xã 
Pliêya, Krông năng, 
Đăk lăk

quaythuoclo
chuong@gm
ail.com

0905575054 Việt 
nam 0 900 900 0 900 900

1.47 Lê Thị Bài 240923516137696 24092351613769
6 051155004492 12/08/202

1

309 Hùng Vương, 
phường An Lạc, thị 
xã Buôn Hồ- Đắc 
Lắc

huekimvsdt
@gmail.co
m

0983848504 Việt 
nam 0 900 900 0 900 900

1.48 Lê Thị Chung 100422400368795 10042240036879
5 245125869 27/01/200

7

72 Nguyễn Tất 
Thành, Eatling. Cư 
Tút, Đăk Nông

 0988905518 Việt 
nam 0 180 180 0 180 180

1.49 Lê Thị Hương 100422400368783 10042240036878
3 241265158 14/02/200

8

534 Nguyễn Văn 
Cừ - TP Buôn Ma 
Thuột - Đắk Lắk

 0982662256 Việt 
nam 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

1.50 Lê Thị Kim Cúc 100422600368712 10042260036871
2 066177001266 29/04/202

1

Tổ 3, Khối 7, 
Phường Tân An, 
Thành phố Buôn 
Ma Thuột, Đăk lăk

cucmkt77@
gmail.com 0914086766 Việt 

nam 0 1.620 1.620 0 1.620 1.620

1.51 Lê Thị Kim Định 100630103562498 10063010356249
8 240829479 02/10/200

2

257 Ngô Quyền, 
thành phố Buôn Ma 
Thuột, Tỉnh Đăk 
Lăk

  Việt 
nam 0 840 840 0 840 840

1.52 Lê Thị Lan Hương 210827208371528 21082720837152
8 026301001238 25/08/201

6

59 Xuân Diệu, 
Quảng An, Tây Hồ, 
Hà Nội

lethilanhuon
g16042001(
at)gmail.co
m

0348430625 Việt 
nam 0 500 500 0 500 500

1.53 Lê Thị Phương Dung 240503214780332 24050321478033
2 066186002727 24/04/202

1

66/1 Lê Thị Hồng 
Gấm, phường Tân 
An, TP Buôn Ma 
Thuột, Dăk Lăk

  Việt 
nam 0 150 150 0 150 150

1.54 Lê Thị Quyên 211125128859989 21112512885998
9 001177000447 25/04/202

1

9/29/76 An Dương, 
Yên Phụ, Tây Hồ, 
Hà Nội

 0904124919 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.55 Lê Thị Thu Thảo 180719206440054 18071920644005
4 240524500 02/08/201

3

09A Hùng Vương, 
Thành phố Buôn 
Ma Thuột

  Việt 
nam 0 900 900 0 900 900

1.56 Lê Thị Trí 250224317314375 25022431731437
5 038162024387 10/08/202

1

235 Nguyễn Thị 
Định, Tp Buôn Ma 
Thuột, Tỉnh Đăk lăk

  Việt 
nam 0 3.590 3.590 0 3.590 3.590

1.57 Lê Văn Chương 000101300131519 00010130013151
9 240526263 20/08/199

4
Xãaõ Ho#a Tieán 
H. KroângPaéc #L   Việt 

nam 600 0 600 600 0 600

1.58 Lê Văn Chương 000101304877595 00010130487759
5

VSDDBM2405
26263

20/08/199
4

Xã Hòa Tiến - 
Huyện KrôngPắc - 
Đắk Lắk

  Việt 
nam 300 0 300 300 0 300

1.59 Lê Văn Cường 100422300368794 10042230036879
4 245123967 27/02/200

7

01 Nguyễn Văn 
Linh, Thị trấn 
Eatling, Huyện Cư 
Jút, tỉnh Đăk Nông

 0905596585 Việt 
nam 0 360 360 0 360 360

1.60 Lê Vĩnh Hà 240923116137722 24092311613772
2 066049001466 28/06/202

1

176 Nguyễn Tri 
Phương, P Thành 
Công, Buôn Ma 
Thuột, Đăk lăk

 0905718469 Việt 
nam 0 231 231 0 231 231

1.61 Lê thị Hoa 000101204877594 00010120487759
4

VSDDBM2400
66672

24/02/197
8

460 Lê Duẩn -
P.Eatam -Buôn Ma 
Thuột - Đắk Lắk

  Việt 
nam 600 0 600 600 0 600

1.62 Lê thị Hoa 000101500099470 00010150009947
0 240066672 24/02/197

8

460 Lê Duẩn -
P.Eatam -Buôn Ma 
Thuột - Đắk Lắk

  Việt 
nam 1.200 0 1.200 1.200 0 1.200

1.63 Lưu Thị Hạnh 220418410010382 22041841001038
2 001161037638 28/06/202

1

Tổ 39k4, phường 
Thành Nhất- TP 
Buôn Ma Thuột - 
Đắk Lắk

 01682330800 Việt 
nam 0 180 180 0 180 180

1.64 Lưu Thị Kim 100630503562530 10063050356253
0 240450672 11/12/200

8

Thôn Kim Châu, xã 
Dray Bhăng, huyện 
Cư Kuin, tỉnh Đăk 
Lăk

  Việt 
nam 0 900 900 0 900 900

1.65 Lương Thị Lâm 240917316087937 24091731608793
7 036164007965 15/01/202

4

2/2 Nguyễn Tri 
Phương- TP Buôn 
Ma Thuột - Đắk 
Lắk

 0916624848 Việt 
nam 0 300 300 0 300 300

1.66 Lương Văn Quang 200211206962823 20021120696282
3 241242663 11/11/200

7
Ea Tam, Kr ông 
Năng, Đăk Lăk

quangluong
92198(at)g
mail.com

0348871000 Việt 
nam 0 93 93 0 93 93

1.67 MAI KIM XUYẾN 231204113980822 23120411398082
2 086187012635 29/09/202

2

325/34 Bạch Đằng, 
P15 Bình Thanh, 
TP. Hồ Chí Minh

Maixuyenbv
bt(at)gmail.c
om

0399391397 Việt 
nam 0 300 300 0 300 300

1.68 Mai Hoan Niê Kđăm 000101100123564 00010110012356
4 241081116 01/04/200

6

77 Mạc Thị Bưởi - 
Buôn Ma Thuột - 
Đăk lăk

  Việt 
nam 6.030 0 6.030 6.030 0 6.030

1.69 Mai Ngọc Hưng 250424117787535 25042411778753
5 049065000863 09/11/202

4
257 Hùng Vương, 
EaSup, Đăk lăk  0905266979 Việt 

nam 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

1.70 Mai Thị Hương 100422400368654 10042240036865
4 240240339 23/12/200

9

Khối 2A thị trấn 
Eakar, huyện Eakar, 
tỉnh Đăk Lăk

 0974276895 Việt 
nam 0 126 126 0 126 126

1.71 NGUYỄN QUỐC TRÍ 250117117069896 25011711706989
6 070093006738 25/12/202

2

n13, Thị trấn Chơn 
Thành, Chơn 
Thành, Bình Phước

wosww2a@
gmail.com 0365310028 Việt 

nam 0 63 63 0 63 63

1.72 NGUYỄN SINH DŨNG 
THẮNG 241003116257587 24100311625758

7 001072018688 24/07/202
1

Phòng 1904 tòa nhà 
Eurowindow 27 
Trần Duy Hưng , P 
Trung Hòa , Q Cầu 
Giấy , TP Hà Nội, 
Hà Nội

sinhthang(A
T)gmail.co
m

0388116688 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.73 NGUYỄN SIÊU MẪN 240130014289443 24013001428944
3 086078013702 16/12/202

2

2/11D PHẠM 
HÙNG, KHÓM 2, 
P9, TP.VĨNH 
LONG, VĨNH 
LONG

sieuman252
7(at)gmail.c
om

0908392999 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.74 NGUYỄN THU TRANG 190115606636217 19011560663621
7 022190000736 25/04/202

1

P304 TÒA M1A, 
CC THANH HÀ, 
CIENCO 5, QUẬN 
HÀ ĐÔNG, 
THÀNH PHỐ HÀ 
NỘI

MACHUN
GKHOAN1
6@YAHOO
.COM

0963150490 Việt 
nam 0 40 40 0 40 40

1.75 NGUYỄN THÀNH SƠN 250214617242271 25021461724227
1 074089008232 28/06/202

1

ẤP ĐỒNG SẦM, 
ĐỊNH AN, DẦU 
TIẾNG, BÌNH 
DƯƠNG

sonthanh_19
89(at)icloud.
com

0943615207 Việt 
nam 0 32 32 0 32 32

1.76 NGUYỄN THỊ LÝ 240722114989432 24072211498943
2 066163002804 21/09/202

2

Thôn 10A, Ea Ky, 
Krông Pắc, Đắk 
Lắk

Khongco(at)
gmail.com 0946275154 Việt 

nam 0 360 360 0 360 360

1.77 NGUYỄN THỊ THU 
PHƯƠNG 220808311373438 22080831137343

8 027160000570 26/03/202
1

14 Ngõ 11 Nguyễn 
Đăng Đại, Phường 
Suối Hoa, Bắc 
Ninh, Bắc Ninh

linhchungmi
nhdung2013
(at)gmail.co
n

0985818469 Việt 
nam 0 10.400 10.400 0 10.400 10.400

1.78 NGUYỄN THỊ THU 
THẢO 240731215504480 24073121550448

0 034177019815 08/05/202
1

Thôn Lũng Làn - 
Sơn Vĩ, Mèo Vạc, 
Hà Giang

thaomv1977
(at)gmail.co
m

0974761118 Việt 
nam 0 174 174 0 174 174

1.79 NGUYỄN THỊ TUYẾT 
ANH 220207129369607 22020712936960

7 066185002751 24/04/202
1

TO DAN PHO 12  
TAN AN  THANH 
PHO BUON MA 
THUOT  DAK 
LAK

tuyetanhdak
lak(at)gmail.
com

0944820873 Việt 
nam 0 100 100 0 100 100

1.80 NGUYỄN VĂN TỈNH 240522414875136 24052241487513
6 031083010590 29/04/202

1

Thôn 5, Lý Học, 
Vĩnh Bảo, Hải 
Phòng

vantinhnbk(
at)gmail.co
m

0975799533 Việt 
nam 0 6 6 0 6 6

1.81 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 230907113183955 23090711318395
5 027088002043 25/04/202

1

KHU CÔ MỄ, VŨ 
NINH, THÀNH 
PHỐ BẮC NINH, 
BẮC NINH

Dongnv268(
at)gmail.co
m

0961723595 Việt 
nam 0 700 700 0 700 700

1.82 NGuyễn Văn Túc 241211516784479 24121151678447
9 066064004169 09/04/202

4

333 Lê Duẩn 
TP.Buôn Ma Thuột 
ĐakLak

 050859253 Việt 
nam 0 700 700 0 700 700

1.83 Nguyễn Bá Lộc 160930605515743 16093060551574
3 035072009856 10/07/202

1
9A Hùng Vương - 
Tp Buôn Ma Thuột

nguyenbaloc
bmt@gmail.
com

0905011134 Việt 
nam 0 2.700 2.700 0 2.700 2.700

1.84 Nguyễn Công Nguyện 211207408955809 21120740895580
9 066095002056 21/04/202

1

185/20 Đinh Tiên 
Hoàng, Buôn Ma 
Thuột, Đắc Lắc

duocsicongn
guyen(at)gm
ail.com

0812039139 Việt 
nam 0 95.421 95.421 0 95.421 95.421

1.85 Nguyễn Công Thiềng 220628511076545 22062851107654
5 040091092283 04/02/202

2

129 An 
Thạnh.thuận An, 
Bình Dương

congthieng6
88(at)gmail.
com

0966913807 Việt 
nam 0 500 500 0 500 500

1.86 Nguyễn Hoàng Hà 100422200710756 10042220071075
6 240668369 23/06/199

9

36/6 Đặng Thái 
Xuân - phường Tân 
Thành - TP Buôn 
Ma Thuột - Tỉnh 
Đăklăk

nguyenhoan
ghabmt79@
gmail.com

0905172245 Việt 
nam 0 360 360 0 360 360

1.87 Nguyễn Hữu Thành 100422100368726 10042210036872
6 240579085 20/09/200

1

Bệnh viện Đa khoa 
huyện Cư Kuin, 
tỉnh Đăk Lăk

 0935070289 Việt 
nam 0 900 900 0 900 900

1.88 Nguyễn Khắc Sơn 190807104946715 19080710494671
5 027071004133 29/04/202

1

70 Nơ Trang Long, 
Buôn Ma Thuột, 
Đắc Lắc

sonkhangmi
nh@gmail.c
om

0914179279 Việt 
nam 0 186 186 0 186 186

1.89 Nguyễn Khắc Sơn 250109217012241 25010921701224
1 027071004133 29/04/202

1

70 Nơ Trang 
Long,thành phố  
Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắc Lăk

  Việt 
nam 0 21.970 21.970 0 21.970 21.970



1.90 Nguyễn Minh Quang 220128609362835 22012860936283
5 001062021352 25/04/202

1

Tổ Bình Minh, thị 
trấn Trâu Quỳ, Gia 
Lâm, HN

  Việt 
nam 0 93 93 0 93 93

1.91 Nguyễn Ngọc Chung 230804112972256 23080411297225
6 049081008333 09/08/202

1

Số 05 đường A12, 
Thôn 1, xã Cư 
ÊBur, TP Buôn Ma 
Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

  Việt 
nam 0 32.900 32.900 0 32.900 32.900

1.92 Nguyễn Nhật Toàn 221003011625833 22100301162583
3 079090026319 03/08/202

2

6.09 TẦNG 7 CAO 
OC A NGÔ GIA 
TỰ, PHƯỜNG 02, 
QUẬN 10, TP. HỒ 
CHÍ MINH

atiaeon@gm
ail.com 0903329401 Việt 

nam 0 1 1 0 1 1

1.93 Nguyễn Phạm Bảo Tân 250318317475473 25031831747547
3 066093021435 07/11/202

3
333 Lê Duẩn, TP 
BMT, Đăklăk   Việt 

nam 0 200 200 0 200 200

1.94 Nguyễn Quang Trường 240927116197691 24092711619769
1 066088000039 11/01/202

2

Căn hộ C0305, 
Block C, chung cư 
Him Lam Riverside, 
P. Tân Hưng, quận 
7, TP Hồ Chí Minh

  Việt 
nam 0 3.550 3.550 0 3.550 3.550

1.95 Nguyễn Thanh Tùng 100422400368723 10042240036872
3 240555882 19/12/199

5

213 Lê Thị Hồng 
Gấm, phường Tân 
Lợi, thành phố 
Buôn Ma Thuột, 
Tỉnh Đăk Lăk

 0914410115 Việt 
nam 0 30 30 0 30 30

1.96 Nguyễn Thành Long 241008616299826 24100861629982
6 001200025458 23/08/202

2

20, ngách 29/2 
đường Khuất Duy 
Tiến, Thanh Xuân, 
Hà Nội

akena1102(a
t)gmail.com 0987006462 Việt 

nam 0 100 100 0 100 100

1.97 Nguyễn Thùy Dung 200918007238831 20091800723883
1 001186014740 04/03/201

9

11-A3 Thành Công, 
Thành Công, Ba 
Đình, Hà Nội

 0904104586 Việt 
nam 0 50 50 0 50 50

1.98 Nguyễn Thị Hoa 100422100368746 10042210036874
6 240673713 18/08/200

8

Thôn 22, xã Ea 
Ninh, huyện Cư 
Kuin, Dăk Lăk

 0907084354 Việt 
nam 0 80 80 0 80 80

1.99 Nguyễn Thị Hoa 141002604914747 14100260491474
7 066182009921 12/08/202

1

9A Hùng Vương, 
Thành phố Buôn 
Ma Thuột, Đăk lăk

hoa080482
@yahoo.co
m

0971383810 Việt 
nam 0 100 100 0 100 100

1.10
0 Nguyễn Thị Hoài 100422300368788 10042230036878

8 241339659 15/06/200
9

102 Lê Thánh 
Tông, Thành phố 
Buôn Mê Thuột, 
Đăk lăk

 0935331336 Việt 
nam 0 1.050 1.050 0 1.050 1.050

1.10
1 Nguyễn Thị Hoài 100630103563060 10063010356306

0 240854676 06/03/200
3

39 Mạc Đĩnh Chi, 
TP Buôn Ma Thuột, 
Dăk Lăk

nguyenthiho
ai139@iclou
d.com

0945904409 Việt 
nam 0 1.920 1.920 0 1.920 1.920

1.10
2 Nguyễn Thị Huê 241219216841734 24121921684173

4 038160018583 12/08/202
1

287 Phan Bội Châu, 
TP Buôn Ma Thuột, 
Dăk Lăk

  Việt 
nam 0 270 270 0 270 270

1.10
3 Nguyễn Thị Kim Phượng 100422100368620 10042210036862

0 066160005403 21/09/202
1

157 Nguyễn Văn 
Cừ - TP Buôn Ma 
Thuột - Đắk Lắk

kimphuongb
mt1960@g
mail.com

0905436747 Việt 
nam 0 4.410 4.410 0 4.410 4.410

1.10
4 Nguyễn Thị Lộc 240923216137723 24092321613772

3 042167003324 04/11/202
2

209 Nguyễn Văn 
Cừ,  Phường Tân 
Lập, Đăk lăk

loc.ngthi@g
mail.com 0944682779 Việt 

nam 0 990 990 0 990 990

1.10
5 Nguyễn Thị Minh 240827515900683 24082751590068

3 042160003620 19/04/202
1

19 Đinh Núp, Thị 
trấn Easuop, huyện 
Easuop, Tỉnh Đăk 
lăk

nguyenthimi
nheas@gma
il.com

0345399022 Việt 
nam 0 3.510 3.510 0 3.510 3.510

1.10
6 Nguyễn Thị Minh Mẫn 251006000884976 25100600088497

6 054306001617 09/01/202
5

Số Nhà 08/4, 
Đường Nguyễn 
Thái Học, Phường 
5, Tuy Hòa, Phú 
Yên

nguyenthimi
nhman24@g
mail.com

0944270739 Việt 
nam 0 3 3 0 3 3

1.10
7 Nguyễn Thị Quy 100630103562469 10063010356246

9 240803504 07/05/200
2

Thôn Hợp Thành, 
thị trấn Liên Sơn, 
huyện Lăk, tỉnh 
Đăk Lăk

  Việt 
nam 0 2.430 2.430 0 2.430 2.430

1.10
8 Nguyễn Thị Quảng Hoà 220523210509804 22052321050980

4 066174007284 12/01/202
2

172 Phan Bội Châu, 
P. Thống Nhất, Tp 
Buôn Ma Thuột, 
ĐăkLăk

 0905366972 Việt 
nam 0 300 300 0 300 300

1.10
9 Nguyễn Thị Thanh 220726411323935 22072641132393

5 042165010439 09/08/202
1

45-47 Nguyễn 
Thông, Tân Lợi, TP 
Buôn Ma Thuột

  Việt 
nam 0 2.535 2.535 0 2.535 2.535

1.11
0 Nguyễn Thị Thế Phiệt 000101600132054 00010160013205

4 240036789 29/05/200
9

15 Lê Quý Đôn, thị 
trấn Krông Kma, 
Krông Bông, Đăk 
Lăk

  Việt 
nam 1.800 0 1.800 1.800 0 1.800

1.11
1 Nguyễn Thị Tá 100630303562528 10063030356252

8 066159005074 17/06/202
1

19 Nơ Trang Long, 
thị xã Buôn Hồ- 
Đắc Lắc

dnd20189@
gmail.com 0776135844 Việt 

nam 0 2.700 2.700 0 2.700 2.700

1.11
2 Nguyễn Thị Tú Anh 220531120633940 22053112063394

0 079179025972 17/06/202
1

219/5 Đất Thánh, 
Tổ 34, Khu Phố 4, 
Phường 6, Tân 
Bình, Tp.hồ Chí 
Minh, Hồ Chí Minh

anht.trade(at
)gmail.com 0908989682 Việt 

nam 0 100 100 0 100 100

1.11
3 Nguyễn Thị Uyên 100422200368676 10042220036867

6 240308115 23/04/200
8

Khối 8, thị trấn 
Eaknốp, huyện Ea 
Kar, tỉnh Đăk Lăk

 05003628738 Việt 
nam 0 34 34 0 34 34

1.11
4 Nguyễn Thị Vân 230706212799958 23070621279995

8 042159013774 12/08/202
1

53 Mai Xuân 
Thưởng, phường 
Thành Nhất, TP 
Buôn Ma Thuột, 
Dăk Lăk

  Việt 
nam 0 390 390 0 390 390

1.11
5 Nguyễn Thị Đoan Trang 250102416952088 25010241695208

8 066176006784 12/08/202
1

Quầy thuốc tây số 
22 - Trung Hòa, xã 
Eatiêu, huyện Cư 
Kuin, tỉnh Đăk Lăk

 05003636526 Việt 
nam 0 450 450 0 450 450

1.11
6 Nguyễn Thị Đào 100630403562246 10063040356224

6 241117000 07/09/200
6

141 Đinh Tiên 
Hoàng, Phường Tự 
An, Thành phố 
Buôn Ma Thuột, 
Tỉnh Đăklăk

  Việt 
nam 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

1.11
7 Nguyễn Trường Sơn 230821613084795 23082161308479

5 066083009902 04/11/202
2

51 Thăng Long, Tự 
An, TP Buôn Ma 
Thuộ

 0914774545 Việt 
nam 0 600 600 0 600 600

1.11
8 Nguyễn Văn An 231109613814577 23110961381457

7 051056008306 20/08/202
1

Thôn Tân Lập 7, xã 
Pơng Drang, huyện 
Krông Buk - Đắc 
Lắc

  Việt 
nam 0 1.800 1.800 0 1.800 1.800

1.11
9 Nguyễn Văn Dũng 100422200368721 10042220036872

1 240551895 31/08/200
9

Khối 2, phường 
Nghĩa Thành, thị xã 
Gia Nghĩa, tỉnh Đăk 
Nông

 0905224878 Việt 
nam 0 60 60 0 60 60

1.12
0 Nguyễn Văn Trinh 240612115027755 24061211502775

5 042073001413 03/07/202
3

21 Nay Phao, Tân 
An, Đăk Lăk

vantrinh197
3@yahoo.co
m

0837959899 Việt 
nam 0 14.280 14.280 0 14.280 14.280

1.12
1 Nguyễn Văn Tuấn 100630403562595 10063040356259

5 240647640 12/01/199
9

Thôn 6, Xã Krông 
Buk, Krông Pắc, 
Đắc lắc

  Việt 
nam 0 360 360 0 360 360

1.12
2 Nguyễn Đình Kiểu 100422200368640 10042220036864

0 240073170 10/10/200
3

89-Khối 5, Phường 
Tân Thành, Buôn 
Ma Thuột, Đăk lăk

 0983472449 Việt 
nam 0 120 120 0 120 120

1.12
3 Nguyễn Đức Linh 220512120310362 22051212031036

2 027085000562 22/10/202
0

14 Ngõ 11 Nguyễn 
Đăng Đạo Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh 
Bắc Ninh

linhnd.vbi(at
)icloud.com 0973443883 Việt 

nam 0 4.100 4.100 0 4.100 4.100

1.12
4 Nguyễn Đức Long 240924416158044 24092441615804

4 027083000012 10/07/202
1

P406 A2 ngách 43 
ngõ 82 Phạm Ngọc 
Thạch, Quang 
Trung, Đống Đa, 
Hà Nội

aiueohanoi
@gmail.co
m

0967032416 Việt 
nam 0 4.300 4.300 0 4.300 4.300

1.12
5 Ngô Ngọc Sơn 100422500368673 10042250036867

3 240292681 30/10/200
7

Tổ dân phố 12, 
phường An Bình, 
thị xã Buôn Hồ- 
Đắc Lắc

 0902962429 Việt 
nam 0 4.590 4.590 0 4.590 4.590

1.12
6 PHẠM TUYẾT NHUNG 210720308217076 21072030821707

6 241726414 20/10/201
4

đại học Nông Lâm, 
khu phố 6, phường 
linh trung, thủ đức, 
tp hồ chí minh

phamtuyetn
hung99(at)g
mail.com

0865766509 Việt 
nam 0 10 10 0 10 10

1.12
7 Phan Gia ánh 230424112431898 23042411243189

8 046075005077 10/05/202
1

Thôn Phước Lộc, 
Tam Giang, Krông 
Năng, Đăk Lăk

 0819007009 Việt 
nam 0 900 900 0 900 900

1.12
8 Phan Thành Toại 160915605503036 16091560550303

6 241013740 05/05/200
5

74 Mai Xuân 
Thưởng, p. Tây 
Tiến

  Việt 
nam 0 3.040 3.040 0 3.040 3.040

1.12
9 Phan Thành Trinh 241223216869324 24122321686932

4 066079006013 11/08/202
2

66 Mai Xuân 
Thưởng, phường 
Tân Tiến, thành phố 
Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắk Lắk

traphacodak
lam(at)gmai
l.com

0903573098 Việt 
nam 0 169.346 169.346 0 169.346 169.346

1.13
0 Phan Thị Mười 100422300368671 10042230036867

1 040166000511 26/03/202
6

08 Lê Hồng Phong, 
thị trấn Easup, 
huyện Easup, tỉnh 
Đăk Lăk

phanmuoi07
0@gmail.co
m

0816748990 Việt 
nam 0 900 900 0 900 900

1.13
1 Phan Thị Nhi 221208211866020 22120821186602

0 066162000674 29/04/202
1

Quầy thuốc 18, chợ 
719, Eakly, 
Krongpak, Đăklak

  Việt 
nam 0 60 60 0 60 60

1.13
2 Phan Thị Phượng 221024211706919 22102421170691

9 040162008455 26/04/202
2

Thôn Tân Quảng, 
xã Ea Toh, Krông 
năng, Đăk lăk

  Việt 
nam 0 360 360 0 360 360

1.13
3 Phan Thị Thu Anh 100422120054417 10042212005441

7 240374929 15/11/200
6

223 Lý Thường 
Kiệt BMT   Việt 

nam 0 900 900 0 900 900

1.13
4 Phạm Quốc Mạnh 160218305264601 16021830526460

1 240486144 06/10/200
9

90 Lý Thường Kiệt, 
BMT   Việt 

nam 0 100 100 0 100 100

1.13
5 Phạm Thị An 100422200368652 10042220036865

2 240220715 15/07/200
5

168 Phan Chu 
Trinh, Thành phố 
Buôn Ma Thuột, 
Đăk lăk

 0935588747 Việt 
nam 0 1.800 1.800 0 1.800 1.800

1.13
6 Phạm Thị Chiến 220714511270031 22071451127003

1 034150009421 15/04/202
2

85 Nguyễn Văn Cừ, 
phường Tân Lập, 
TP Buôn Ma Thuột, 
Đăk Lăk

 0934007516 Việt 
nam 0 750 750 0 750 750

1.13
7 Phạm Thị Hán 220114309269366 22011430926936

6 035173010450 28/06/202
1

195/1/3 Phan Chu 
Trinh, TP Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đăk Lăk

 0935237789 Việt 
nam 0 1.800 1.800 0 1.800 1.800

1.13
8 Phạm Thị Lộc 100422500368784 10042250036878

4 241286795 06/06/200
8

Số nhà 218, tổ 5, 
khối 9, phường Tân 
Thành, TP Buôn 
Ma Thuột- Đắk Lắk

 0935639979 Việt 
nam 0 120 120 0 120 120



1.13
9 Phạm Thị Thanh Thuý 100630103562708 10063010356270

8 240496547 10/11/199
9

Tổ dân phố 2, Thị 
trấn Krông Năng, 
Huyện Krông Năng, 
Đăk lăk

  Việt 
nam 0 90 90 0 90 90

1.14
0 Phạm Thị Tuyết Mai 140804104871061 14080410487106

1 066169006273 04/10/202
2

333 Lê Duẩn,Tp 
BMT

anhtuccva@
yahoo.com.
vn

0913444783 Việt 
nam 0 100 100 0 100 100

1.14
1 Phạm Thị Xuân 100422100368645 10042210036864

5 240152080 29/05/200
9

Nhà thuốc doanh 
nghiệp số 2, Khối 8, 
thị trấn Krông 
Kmar, huyện Krông 
Bông, Đăk Lăk

 05003732308 Việt 
nam 0 2.070 2.070 0 2.070 2.070

1.14
2 Phạm Văn Hiền 200622607132994 20062260713299

4 066080007111 27/06/202
1

89 A Ninh, P 
Trường Chinh, TP 
Kon Tum, Tỉnh 
Kon Tum

pvhienkbuk
@gmail.co
m

0932341434 Việt 
nam 0 1.400 1.400 0 1.400 1.400

1.14
3 Phạm Văn Mỹ 100422500368631 10042250036863

1 056061000116 13/04/202
1

46A Hùng Vương, 
xã EaSup, Tỉnh Đăk 
Lăk

phammyeas
up@icloud.c
om

0905183099 Việt 
nam 0 1.280 1.280 0 1.280 1.280

1.14
4 Phạm Văn Trang 100630603562742 10063060356274

2 240680264 01/10/199
9

Thôn 3, xã Phú 
Xuân, Krông Năng, 
Đăk lăk

  Việt 
nam 0 180 180 0 180 180

1.14
5

TRƯƠNG VƯƠNG QUỐC 
VŨ 241009513041093 24100951304109

3 049083004665 16/09/202
2

Số 2/142/16 Thiên 
Phước, P9, Q Tân 
Bình, Tp HCM

 0985970507 Việt 
nam 0 241.000 241.000 0 241.000 241.000

1.14
6 TRẦN THỊ THIỆN TÂM 250107316987562 25010731698756

2 051176011114 12/08/202
1

130 CHU VĂN 
AN, PHƯỜNG 
NGHĨA LỘ, 
THÀNH PHỐ 
QUẢNG NGÃI, 
TỈNH QUẢNG 
NGÃI

a(at)a.com 0869166277 Việt 
nam 0 1.700 1.700 0 1.700 1.700

1.14
7 Thái Thị Thanh Ký 100422100368752 10042210036875

2 051150010208 12/01/202
2

44/3/30 Đinh Núp, 
Thành phố Buôn 
Ma Thuột, Đăk lăk

ngttng52@g
mail.com 0905263812 Việt 

nam 0 2.700 2.700 0 2.700 2.700

1.14
8 Trương Ngọc Bình 100422200368714 10042220036871

4 240522305 30/10/200
9

27 Bà huyện Thanh 
Quan, Tổ 3, Khối 3, 
Eatam, Buôn Ma 
Thuột, Đăk lăk

 0905121567 Việt 
nam 0 980 980 0 980 980

1.14
9 Trương Thị Liên 100630603562162 10063060356216

2 240496597 12/03/201
0

304 Lê Thánh 
Tông, Buôn Ma 
Thuột, Đăk lăk

  Việt 
nam 0 900 900 0 900 900

1.15
0 Trương Thị Mỹ Dung 100630403563097 10063040356309

7 240018444 11/06/200
4

243 Nguyễn Thị 
Định, Buôn Ma 
Thuột

  Việt 
nam 0 1.800 1.800 0 1.800 1.800

1.15
1 Trần Anh Tuấn 100422100368713 10042210036871

3 240519355 08/10/199
4

Khối phố 5, phường 
Thành Nhất - TP 
Buôn Ma Thuột - 
Đăk Lăk

 0914122475 Việt 
nam 0 30 30 0 30 30

1.15
2 Trần Minh Trung 150324605023496 15032460502349

6 240553330 14/10/201
1

10 Lê Chân, 
phường EÂTm, 
Thành phố Buôn 
Ma Thuột, Đăk lăk

tranminhtru
ng4a@gmail
.com

0914055477 Việt 
nam 0 3.332 3.332 0 3.332 3.332

1.15
3 Trần Ngọc Đệ 240116614230296 24011661423029

6 091066001011 19/04/202
1

349 Hưng Phú, P. 9, 
Q.8 TP. HCM

tranngocde
@myway.co
m

0908195207 Việt 
nam 0 50 50 0 50 50

1.15
4 Trần Thị Hoan 250102216952162 25010221695216

2 042163008549 15/08/202
1

23 Lê Thị Hồng 
Gấm, Phường Tân 
Lợi, Thành phố Ban 
Mê Thuột

  Việt 
nam 0 7.470 7.470 0 7.470 7.470

1.15
5 Trần Thị Hồng Yến 100422200368627 10042220036862

7 066160005208 18/12/202
2

46 Phùng Chí Kiên, 
Ban Mê Thuột, Đăk 
lăk

tranhongyen
0951@gmai
l.com

0364950951 Việt 
nam 0 3.690 3.690 0 3.690 3.690

1.15
6 Trần Thị Kỳ 100422100368786 10042210036878

6 241294137 08/08/200
8

Thôn 22, xã Ea 
Ninh Cư Kuin, Dăk 
Lăk

 05003631171 Việt 
nam 0 360 360 0 360 360

1.15
7 Trần Thị Lệ Hoa 230505312459922 23050531245992

2 067153001610 28/06/202
1

Thôn Thọ Hồng II, 
xã Đăk Săk, huyện 
Đăk Mil, tỉnh Đăk 
Nông

 0935769589 Việt 
nam 0 4.680 4.680 0 4.680 4.680

1.15
8 Trần Thị Lộc 130423604589776 13042360458977

6 150090021 24/02/200
3

CTCP Dược Vật tư 
Y tế Đăk lăk, 9a 
Hùng Vương, Buôn 
Ma Thuột,

 0904398929 Việt 
nam 0 360 360 0 360 360

1.15
9 Trần Thị Tuyết Mai 250303417358098 25030341735809

8 066168007451 12/08/202
1

Thôn 2, Eatiên, Cư 
Kuin, Đăk lăk  0935781608 Việt 

nam 0 900 900 0 900 900

1.16
0 Trần Trọng Phu 100422200368646 10042220036864

6 240155488 23/04/200
8

20 Thôn I, Trung 
Hoà, Xã Eaktue, 
Huyện Cư Kuin, 
Tỉnh Dăk lăk

 0905044488 Việt 
nam 0 1.800 1.800 0 1.800 1.800

1.16
1 Trần Văn Ba 100422400368729 10042240036872

9 240582195 23/10/199
6

189 Nguyễn Tất 
Thành, thị trấn 
Buôn Trấp, huyện 
Krông Ana, tỉnh 
Đăk Lăk

 01698565660 Việt 
nam 0 60 60 0 60 60

1.16
2 Trần Văn Hùng 000101200138607 00010120013860

7 240730948 28/05/200
3

68 Tân Bình 
X.EakNech 
H.Krông Pắc -Đắk 
Lắk

  Việt 
nam 1.080 0 1.080 1.080 0 1.080

1.16
3 Trịnh Thúy Hằng 230206512017466 23020651201746

6 042197007276 28/06/202
1

19A nguyễn hằng 
chi, phường trần 
phú, thành phố hà 
tĩnh

Thuyhangth
1997(at)gma
il.com

 Việt 
nam 0 9 9 0 9 9

1.16
4 Trịnh Thường Trường An 231128513943976 23112851394397

6 001089018581 31/05/202
3

46BT2 Bắc Linh 
Đàm, Hoàng Mai, 
Hà Nội

truongan130
7(at)gmail.c
om

0343830735 Việt 
nam 0 10 10 0 10 10

1.16
5 Trịnh Thị Lời 200619207131129 20061920713112

9 240358042 05/03/201
9

Tân Lập, Ea Yông, 
Krông Pắc, Đăk 
Lăk

  Việt 
nam 0 840 840 0 840 840

1.16
6 TẠ THANH SƠN 100422200531424 10042220053142

4 121379505 29/04/200
8

E2 1804 CC 
Ecohome Phúc Lợi, 
P. Phúc Lợi, Q. 
Long Biên

thanhsoncf(
at)gmail.co
m

0909899907 Việt 
nam 0 88 88 0 88 88

1.16
7 Từ Thị Minh Chính 100422100710801 10042210071080

1 240920337 31/12/200
3

Xóm 2, Quỳnh Tân 
II, thị trấn Buôn 
Trấp, huyện Krông 
Ana, tỉnh Đăk Lăk

 05003637640 Việt 
nam 0 180 180 0 180 180

1.16
8 Võ Kế Hoàng 100630503562125 10063050356212

5 245173691 02/04/200
8

Nhà 55, Thôn Nam 
Anh, Nam Đà, 
Krông Nô, Đăk 
Nông

  Việt 
nam 0 260 260 0 260 260

1.16
9 Võ Thị Ngọc Liên 231128313944401 23112831394440

1 056162006285 17/05/202
1

77 Nguyễn Tri 
Phương, Phường 
Thành Công, Buôn 
Ma Thuột, Đăk lăk

 0915211262 Việt 
nam 0 420 420 0 420 420

1.17
0 Võ Thị Vỳ 100422200368793 10042220036879

3 245107330 27/09/200
6

K13, Thị trấn Đăk 
Min, tỉnh Đăk Nông  05013740157 Việt 

nam 0 30 30 0 30 30

1.17
1 Võ Văn Huy 100422100368732 10042210036873

2 240592811 12/12/200
8

50 Nguyễn Văn Cừ, 
Buôn Ma Thuột, 
Đăk lăk

 0905441475 Việt 
nam 0 240 240 0 240 240

1.17
2 Võ Văn Oanh 100422400368716 10042240036871

6 240526768 26/07/200
3

158 Chu Văn An, 
Tphố Buôn Ma 
Thuột, Đăk lăk

 0914028161 Việt 
nam 0 900 900 0 900 900

1.17
3 VŨ PHƯƠNG LOAN 210112507481375 21011250748137

5 037186000087 14/11/201
4

Số 57, bà triệu, hà 
đông, Hà Nội   Việt 

nam 0 3 3 0 3 3

1.17
4 Vũ Thị Chung 100422600368745 10042260036874

5 240673546 18/08/199
9

49 Văn Cao, 
phường Tân Lợi, 
TP Buôn Ma Thuột 
- Đăk Lăk

 0983442229 Việt 
nam 0 30 30 0 30 30

1.17
5 Vũ Thị Huế 240517314856644 24051731485664

4 038194017539 28/04/202
3

Số nhà 99 đường 
208 Hải Phòng

huevu19942
019(at)gmai
l.com

0399028115 Việt 
nam 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000

1.17
6 Vũ Thị Trúc Oanh 100422200368670 10042220036867

0 240285883 13/12/200
0

123 Nguyễn Du, 
Khối 2, Thị trấn 
Quảng Phú, Cư 
Mgar, Tỉnh Đăk lăk

vuthitrucoan
h@gmail.co
m

0983834110 Việt 
nam 0 1.800 1.800 0 1.800 1.800

1.17
7 Vũ Văn Đăng 220210129415206 22021012941520

6 036081002141 22/12/202
1

116  Bàu Cát 2, 
Phường Bảy Hiền, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

vuvandangp
huongnam@
yahoo.com.
vn

0988579550 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.17
8 ĐINH THỊ THANH THẢO 230410512301260 23041051230126

0 022180011737 07/03/202
3

66 đặng thuỳ trâm, 
Phường Hải Yên, 
Móng Cái, Quảng 
Ninh

dinhthithanh
thao.mc(at)i
cloud.com

0976158539 Việt 
nam 0 200 200 0 200 200

1.17
9 Đinh Văn Dũng 251023001019783 25102300101978

3 019086006341 05/05/202
3

Xóm Phúc Tiến, Xã 
Đức Lương, Tỉnh 
Thái Nguyên

Dungdvmed
istar@gmail
.com

0963360863 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.18
0 Đinh Văn Mộc 100422300368653 10042230036865

3 035056002251 30/03/202
1

88/1 tổ 5, khối 5, 
phường Tân Thành, 
TPBuôn Ma Thuột, 
Tỉnh Đăk Lăk

hoangktbmp
@gmail.co
m.vn

0987519602 Việt 
nam 0 4.500 4.500 0 4.500 4.500

1.18
1 ĐÀO DUY THI 230824113107655 23082411310765

5 027091002854 25/04/202
1

Số 55 Hoàng Tích 
Chù, Phường Võ 
Cường, Thành Phố 
Bắc Ninh, Bắc Ninh

thicorn91(at
)gmail.com 0914722166 Việt 

nam 0 300 300 0 300 300

1.18
2 Đào Thị Minh Sương 100422600368767 10042260036876

7 240952956 07/07/200
4

Thôn 14 xã EaDar, 
huyện Eakar, tỉnh 
Đăk Lăk

 0906592299 Việt 
nam 0 2.700 2.700 0 2.700 2.700

1.18
3 ĐẶNG THANH HÀ 251215001350277 25121500135027

7 079091022308 28/04/202
1

2/23 DUONG 
BACH DANG 
KHU PHO 16 TAN 
SON HOA THANH 
PHO HO CHI 
MINH VN

thanhhadang
1503@gmai
l.com

0932753459 Việt 
nam 0 4 4 0 4 4

1.18
4 ĐẶNG THÁI HÙNG 230228009510439 23022800951043

9 077088004326 11/08/202
1

17A Trương Vĩnh 
Ký, Phường Phước 
Trung, Thành phố 
Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu

  Việt 
nam 0 8 8 0 8 8

1.18
5 Đặng Quang Hiếu 220907311527781 22090731152778

1 038058011634 30/08/202
1

22 Tô Hiệu, Thành 
phố Buôn Ma Thuột  0914227858 Việt 

nam 0 2.300 2.300 0 2.300 2.300

1.18
6 Đặng Sang 100422200368781 10042220036878

1 241223304 15/08/200
7

111 Nguyễn Tất 
Thành, huyện 
M'Drăk, Tỉnh Đăk 
Lăk

 0935342212 Việt 
nam 0 90 90 0 90 90

1.18
7 Đặng Thị Tầm 100422100368798 10042210036879

8 245183008 16/05/200
8

270/Bis Hùng 
Vương, phường 
Nghĩa Thành, thị xã 
Gia Nghĩa, tỉnh Đăk 
Nông

 0913464800 Việt 
nam 0 900 900 0 900 900



1.18
8 ĐỖ MẠNH HOAN 241225216888738 24122521688873

8 001082028872 27/08/202
2

T2A 2907 chung cư 
Linden Residences, 
phường Thủ Thiêm, 
TP Thủ Đức, Hồ 
Chí Minh

hoanmd@g
mail.com 0906379537 Việt 

nam 0 1.700 1.700 0 1.700 1.700

1.18
9 Đỗ Thị Trang 250623000257986 25062300025798

6 038303007463 09/05/202
3

THON VINH 
QUANG-XA 
XUAN MINH-
HUYEN THO 
XUAN-TINH 
THANH HOA-
VIET NAM

trangdo0521
@gmail.co
m

0335307629 Việt 
nam 0 20 20 0 20 20

1.19
0 Đỗ Thị Tuyết 100630203563031 10063020356303

1 240055773 07/12/200
6

4 Y Ngông - 
Phường Tân Tiến - 
TP Buôn Ma Thuột 
- Đăk Lăk

dotuyettanti
en@gmail.c
om

0903554565 Việt 
nam 0 7.500 7.500 0 7.500 7.500

1.19
1 Đỗ Thị Tá 100422200368787 10042220036878

7 241323350 26/02/200
9

Công ty Cổ phần 
Dược - Vật tư Y tế 
Đăk Lăk (9A Hùng 
Vương, Tp. Buôn 
Ma Thuột, Tỉnh 
Đăklăk)

  Việt 
nam 0 540 540 0 540 540

1.19
2 Đỗ Văn Tuyền 100422500368649 10042250036864

9 240214503 31/10/197
9

70C Nguyễn 
Khuyến - phường 
Tân Lợi - TP Buôn 
Ma Thuột - Tỉnh 
Đăklăk

 0935843337 Việt 
nam 0 300 300 0 300 300

1.19
3 Đỗ Văn Tình 100422500368705 10042250036870

5 240496530 19/08/200
6

Tổ dân phố 2, thị 
trấn Krông Năng, 
huyện Krông Năng 
- Đăk Lăk

dovantinh18
10@gmail.c
om

0905213937 Việt 
nam 0 4.520 4.520 0 4.520 4.520

1.19
4 Đỗ Đăng Đức 250721000403015 25072100040301

5 038207001154 25/03/202
2

Số 2 Nguyễn Văn 
Trỗi, Phường Buôn 
Ma Thuột, Tỉnh 
Đắk Lắk

duckdarling
207@gmail.
com

0388699571 Việt 
nam 0 39 39 0 39 39

Cộng 17.610 772.983 790.593 17.610 772.983 790.593

2. Tổ chức

2.1 CTCP Dược - Vật tư y tế 
Đắk Lắk VSDDBMXX VSDDBMXX 6000449389 21/12/201

1

09A Hùng Vương, 
TP Buôn Ma Thuột, 
Đăk Lăk

  Việt 
nam 4 0 4 0 0 0

2.2 Công ty Cổ phần Traphaco VSDTRAXX VSDTRAXX 0100108656 10/06/201
4

Số 75 phố Yên 
Ninh, Phường Quán 
Thánh, Quận Ba 
Đình, TP Hà Nội

  Việt 
nam 0 1.130.271 1.130.271 0 1.130.271 1.130.271

Cộng 4 1.130.271 1,130,275 0 1.130.271 1.130.271

Cộng: Môi giới trong nước 17,614 1.903.254 1,920,868 17.610 1.903.254 1.920.864

II. MÔI GIỚI NƯỚC NGOÀI
1. Cá nhân

1.1 CHONG YEN CHAN 131114504669482 13111450466948
2 IA6676 11/11/201

3

148 Jalan Sultanah 
Aminah, Taman 
Iskandar, 80050 
Johor Bahru, Johor, 
Malaysia

  Malaysi
a 0 1.100 1.100 0 1.100 1.100

1.2 KATO TAKANORI 130508204594784 13050820459478
4 IA6289 02/05/201

3
36 Kamimizunocyo 
Setoshi Aichi, Japan

h4bnzld6@x
j.commufa.j
p

056-148-1835 Japan 0 10 10 0 10 10

1.3 NAKAMURA NORIKO 150122504994083 15012250499408
3 IA7628 15/01/201

5

1-4-19, Ryouke, 
Naka-ku, 
Hamamatsu-shi, 
Shizuoka-ken, 
Japan,430-0852

sp6x8669@
vivid.ocn.ne
.jp

81-90-1418-
7958 Japan 0 2.300 2.300 0 2.300 2.300

1.4 RYAN CAMERON 
KLEVE 190222306664980 19022230666498

0 IB9586 22/02/201
9

4735 SW 
LURADEL ST 
APT 41 
PORTLAND OR 
97219-6876

1@gmail.co
m 1

United 
States of 
America 
(the)

0 10 10 0 10 10

1.5 Tanioka Hiroyasu 120508124382985 12050812438298
5 IS7873 12/10/200

7

1-3-3 Nisshin-cho, 
Tomakomai-shi, 
Hokkaido, Japan

  Japan 0 300 300 0 300 300

1.6 Thomas Briem 130121104551597 13012110455159
7 IA6056 15/01/201

3

Swiss Post Box 
58685 
Industriestrasse 
31,6923 Lauterbach 
Austria

  German
y 0 450 450 0 450 450

1.7 Yamamoto Kenji 101209103834227 10120910383422
7 IS0692 28/03/200

6

4260-6 Shirasuka 
Kosai-shi Shizuoka, 
Japan

  Japan 0 16.550 16.550 0 16.550 16.550

Cộng 0 20.720 20.720 0 20.720 20.720

Cộng: Môi giới nước ngoài 0 20.720 20.720 0 20.720 20.720

TỔNG CỘNG 17,614 1.923.974 1,941,588 17.610 1.923.974 1.941.584

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026
NGƯỜI LẬP Trưởng phòng ĐKCK KT.Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Lưu ý (*): Quyền bỏ phiếu
               Quyền mua
               Tổng số lượng chứng khoán tối đa được phép đăng ký thực hiện 
quyền
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